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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 315  /BC-UBND
	Kon Tum, ngày 17tháng 10 năm2021



BÁO CÁO 
	Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 
về các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII





	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.



Tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh có 18 nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến; trong đó có 12 nội dung là Nghị quyết thường và 06 nội dung là Nghị quyết quy phạm pháp luật.
Qua nghiên cứu ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đa số đều thống nhất với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, qua thẩm tra, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, bổ sung các căn cứ pháp lý, hoàn chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày, rà soát số liệu,… của các dự thảo Nghị quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đã chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng rà soát, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (chi tiết có phụ lục các nội dung tiếp thu, giải trình kèm theo), đồng thời báo cáo, làm rõ một số nội dung như sau:
1. Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
1.1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:1]): Đề nghị báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án, khả năng thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch. [1: () Báo cáo số 34/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 với tổng mức đầu tư dự án là 49.500 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương 40.5778 triệu đồng[footnoteRef:2], nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác là 8.922 triệu đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2020-2021. [2: () Nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 giai đoạn 2016-2020 là 20.000 triệu đồng, nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020 tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 là 20.578 triệu đồng.] 

- Kế hoạch vốn đã được bố trí đến nay là 40.578 triệu đồng (gồm: nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 20.000 triệu đồng; nguồn vốn chương trình 30a năm 2020 là 20.578 triệu đồng). Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đã giải ngân được 35.775,355 triệu đồng([footnoteRef:3]), đạt 88,2% so với kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 giải ngân 100% số vốn được giao thuộc niên độ năm 2021, bao gồm bổ sung 1.439,62 triệu đồng. [3: () Trong đó nguồn vốn chương trình 30a năm 2020 (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2019) là 20.578 triệu đồng; Nguồn ngân sách trung ương (Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) là 15.197,355 triệu đồng.] 

1.2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:4]): Báo cáo hiện trạng khu đất xây dựng bổ sung, diện tích các loại rừng, trong đó diện tích rừng, đất lâm nghiệp phải chuyển đổi theo quy định; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân và bố trí dân cư, đề nghị đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. [4: (): Báo cáo số 37/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Trên cơ sở đối chiếu Bản đồ kết quả kiểm kê rừng năm 2014; bản đồ theo dõi diễn biến rừng tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, hiện trạng khu đất như sau:
+ Vị trí dự án điều chỉnh bổ sung: Nằm tại một phần các khoảnh 2, 3, 5 – Tiểu khu 667, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
+ Trạng thái: Đất trống (DT1, DT2), đất nông nghiệp (NN), đất khác (ĐKH).
+ Chức năng ba loại rừng: Có khoảng 1,23 ha (trạng thái NN) thuộc quy hoạch chức năng rừng sản xuất; còn lại nằm ngoài diện tích ba loại rừng.
+ Chủ quản lý: Ủy ban nhân dân xã Mô Rai.
Diện tích đề nghị điều chỉnh tăng thêm (31 ha) là đất không có rừng, không ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có, hầu hết nằm ngoài diện tích quy hoạch ba loại rừng. Do đó, việc triển khai thực hiện dự án tại khu vực này phù hợp với Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cập nhật, đưa vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Hiện đang lấy ý kiến và trình phê duyệt theo quy định.
- Dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện. Đối với ngân sách huyện (nguồn thu sử dụng đất), Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện. Mục tiêu của dự án ngoài việc tạo quỹ đất để bố trí cho các hộ dân tại chỗ còn bố trí đất ở cho công nhân nhà máy, hình thành cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư theo Quyết định số 57/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời khai thác, nâng cao hiệu quả nguồn lực từ đất đai, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.
2. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:5]): Đối chiếu số liệu giữa kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025 theo dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề và Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 có sự chênh lệch số liệu về kế hoạch vay, trả nợ vay (gốc) giai đoạn 2021-2025, đề nghị báo cáo làm rõ. [5: () Báo cáo số 26/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được vay không vượt quá 650.000 triệu đồng (tương ứng không vượt quá 20% số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp). Tại thời điểm xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến chỉ tiêu vay, trả nợ cho 04 dự[footnoteRef:6] án vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ với mức vay khoảng 205.739 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025, ngoài 04 dự án đã dự kiến mức vay ở chỉ tiêu vay, trả nợ tại Kế hoạch tài chính 05 năm nêu trên, địa phương dự kiến phát sinh vay mới 04 dự án[footnoteRef:7] mới có sức lan tỏa và tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đã được cấp có thẩm quyền thống nhất, các dự án phát sinh với mức vay khoảng 335.530 triệu đồng.  [6:  03 dự án vay đã ký thỏa thuận vay trong giai đoạn 2016-2020 và 01 dự án vay mới theo chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 11/5/2020.]  [7: () Trong đó, Dự án Vay vốn WB giai đoạn 2021-2025 (nâng cao an toàn hồ đập và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi), UBND tỉnh đã thống nhất tham gia dự án tại Văn bản số 754/UBND-NNTN ngày 08/3/2021; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum, UNND tỉnh đã có Văn bản số 749/UBND-KTTH ngày 05/3/2021 về việc tiếp cận để thực hiện dự án; Dự án Phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tham gia dự án tại Văn bản số 247-CV/TU ngày 02/8/2021; Dự án Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corrona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ở vùng Tây Nguyên, UBND tỉnh đã đề xuất tham gia dự án tại Văn bản số 3186/UBND-NNTN ngày 07/9/2021.] 

Theo đó, mức vay, trả nợ vay theo Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025 có sự chênh lệch so với Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh những vẫn đảm bảo khoảng vay theo quy định.
3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:8]): Báo cáo làm rõ những dự án phải điều chỉnh kế hoạch vốn đã bố trí từ đầu năm [8: () Báo cáo số 36/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trên cơ sở tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đến thời điểm hiện nay và ước thực hiện đến 31/12/2021, tổng số vốn của các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu với tổng mức vốn là 69.133,008 triệu đồng, cụ thể:
- 07 dự án hoàn thành thừa vốn với tổng kế hoạch thừa là 1.890,066 triệu đồng.
- 13 dự án, nhiệm vụ dự kiến đến hết thời gian giải ngân theo quy định, không có khả năng giải ngân hết vốn là 67.242,942 triệu đồng. 
(Chi tiết cụ thể các dự án điều chỉnh kế hoạch vốn tại biểu 1 kèm theo)
4. Dự thảo Nghị quyết Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:9]): Làm rõ cơ sở đề xuất và xác định tỷ lệ giảm bình quân (30%) mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh; thời gian giảm mức thu phí: kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. [9: () Báo cáo số 29/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
- Về cơ sở đề xuất tỷ lệ giảm: Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trong đó tại mục 28 Khoản 1 Điều 1 Bộ Tài chính giảm 10% đến 30% mức thu Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (06 tháng); khoản phí này có tính chất tương đồng với Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được quy định tại mục I phần B (Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng) của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh[footnoteRef:10] và quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC nêu trên, để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài và phù hợp với mức giảm của Trung ương quy định tại Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên (06 tháng), việc đề xuất giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là phù hợp. [10: () Tại Văn bản số 699/BQLKKT-KHTH ngày 02/8/2021, trong đó, đơn vị thống nhất đề xuất mức giảm 30%.] 

- Về thời gian áp dụng: Dự kiến kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tổ chức trong tháng 10 năm 2021, nếu áp dụng mức giảm đến 31/12/2021, thì thời gian còn lại của năm 2021 được áp dụng chỉ 02 tháng sau khi Nghị quyết ban hành (thời gian áp dụng chưa được nhiều trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19), trong khi thời gian Bộ Tài chính quy định áp dụng giảm mức thu một số phí, lệ phí là 6 tháng (từ 01/7/2021 đến 31/12/2021) theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Để đảm bảo tương đồng với thời gian áp dụng mức giảm mức thu phí tương đồng với thời gian áp dụng tại Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên (khoảng 06 tháng), việc đề xuất thời gian giảm mức thu phí kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực (tháng 10 năm 2021) cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (khoảng 6 tháng) là phù hợp.
Bên cạnh đó, dự toán thu được giao năm 2021 là 6.000 triệu đồng; thực hiện thu 9 tháng đầu năm 2021 được 12.579 triệu đồng; ước thực hiện năm 2021 đạt 15.400 triệu đồng (sau khi loại trừ khoảng thu giảm 30% để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là ước thực hiện là 10.780 triệu đồng), vượt dự toán được giao năm 2021. Do đó, việc giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh sẽ không ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu năm 2021. Bên cạnh đó, việc giảm mức thu phí nêu trên nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực công, nông nghiệp, vận tải lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
5. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:11]): Theo Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP chỉ quy định “...không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo...”; tuy nhiên, tại Điều 2, dự thảo Nghị quyết quy định “Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non[footnoteRef:12]”, đề nghị báo cáo làm rõ thêm về nội dung này. Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế của địa phương, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí đối với trẻ em mầm non. [11: () Báo cáo số 25/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ]  [12: () Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
Theo Luật Giáo dục năm 2019, giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo. Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định “... không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo...”.
Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định “Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non...” (thêm đối tượng không thu học phí là trẻ em học nhà trẻ công lập so với Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất không thu học phí đối với trẻ em học nhà trẻ công lập, xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương([footnoteRef:13]) trong tình hình bệnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội và thu nhập của Nhân dân. Mặt khác, hiện nay tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ đến trường của tỉnh còn thấp (năm học 2020-2021 tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ ra lớp của tỉnh 16,8%, tỷ lệ huy động chung cả nước là 28,2%). Việc không thu học phí góp phần huy động tăng trẻ em nhà trẻ ra lớp (kinh phí cấp hỗ trợ các cơ sở giáo dục có đối tượng này khoảng 226 triệu đồng/học kỳ). Thực tế, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách không thu học phí, trong đó có đối tượng trẻ em nhà trẻ công lập([footnoteRef:14]).    [13: () Các Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021; Văn bản số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19.]  [14: () Như: Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu… (một số tỉnh đã có Nghị quyết, một số tỉnh có chủ trương và đang xây dựng Nghị quyết).] 

6. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:15]): Căn cứ theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương được giao, đề nghị làm rõ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định (dự án chuyển tiếp, khởi công mới, đối ứng dự án ngân sách trung ương,…), đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.  [15: () Báo cáo số 39/BC-BKTNS ngày 11/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. ] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày cụ thể tại khoản 2 Mục III Phần II của Phụ lục Báo cáo kèm theo Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 08/10/2021. 
- Đối với các dự án chuyển tiếp: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí đủ kế hoạch vốn để đầu tư hoàn thành các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn ngay từ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2020) nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn. 
- Đối với việc đối ứng dự án ngân sách trung ương: Trong từng nguồn vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí vốn để đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, cơ bản đảm bảo theo nhu cầu vốn của các dự án, cụ thể: (1) Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước bố trí khoảng 380 tỷ đồng; (2) Nguồn thu xổ số kiến thiết đối ứng khoảng 5,4 tỷ đồng; (3) Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác đối ứng khoảng 923 tỷ đồng.
- Đối với các dự án khởi công mới: Vì phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã được bố trí đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương nên căn cứ vào khả năng cân đối kế hoạch vốn hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn để khởi công mới các dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách: Báo cáo cụ thể số lượng dự án, công trình phát sinh tăng/giảm so với Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020[footnoteRef:16]. [16: () Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum] 

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: So với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 thì phương án phân bổ đợt này có bổ sung danh mục bố trí vốn để thực hiện 03 nhiệm vụ, 03 dự án chuẩn bị đầu tư và 15 dự án bố trí vốn thực hiện, trong đó:
- Có 05 dự án đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước và 10 dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Đưa ra khỏi kế hoạch 02 dự án, trong đó có 01 dự án đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước và 01 dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
- Chuyển 03 dự án từ bố trí vốn khởi công mới sang bố trí vốn chuẩn bị đầu tư; trong đó có 02 dự án đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và 01 dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
(Chi tiết danh mục, thông tin các dự án có tại biểu 2 kèm theo).
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách: Báo cáo làm rõ việc dự thảo Nghị quyết không đề cập đến tỷ lệ dự phòng của nguồn vốn xổ số kiến thiết; tỷ lệ trích dự phòng các nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
- Về không đề cập đến tỷ lệ dự phòng của nguồn vốn xổ số kiến thiết: Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương thì không quy định tỷ lệ dự phòng trong từng nguồn vốn; cũng như không quy định tỷ lệ dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn([footnoteRef:17]). Mặt khác, vì tổng nguồn thu xổ số kiến thiết dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 không lớn (486 tỷ đồng), trong khi nhu cầu đầu tư của các dự án có sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là tương đối lớn (như dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2) mới chỉ dự kiến bố trí được khoảng 158,7 tỷ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết so với tổng mức đầu tư của dự án là 274 tỷ đồng), nên Ủy ban nhân dân tỉnh không đề xuất để dự phòng đối với nguồn vốn này. Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, trường hợp phát sinh các dự án cần phải bổ sung nhu cầu vốn đầu tư hoặc phát sinh các dự án mới chưa có trong kế hoạch cần triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trì từ các nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh (dự kiến để dự phòng 926 tỷ đồng). [17: () Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công.] 

- Về tỷ lệ trích dự phòng các nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025: Tổng nguồn dự phòng các nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý là 926 tỷ đồng, chiếm 9,65% tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. Nếu không tính số vốn phân cấp cho các huyện, thành phố (2.186,8 tỷ đồng) thì tỷ lệ nguồn dự phòng so với kế hoạch vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án do cấp tỉnh quản lý là 12,5%. Cụ thể tỷ lệ phần dự phòng trong cơ cấu từng nguồn vốn như sau:
+ Dự phòng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 100 tỷ đồng, chiếm 6,22% tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước do cấp tỉnh quản lý.
+ Dự phòng nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác là 826 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp tỉnh quản lý.
Tỷ lệ nguồn dự phòng dự kiến nêu trên cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của các nhiệm vụ, dự án phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.
7. Dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách: Đề nghị biên tập lại Điều 1, dự thảo nghị quyết: “Điều 1. Thông qua dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum (có Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum kèm theo).”
* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh biên tập lại Điều 1, dự thảo nghị quyết như sau: “Điều 1. Thông qua dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum (có Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 kèm theo).”
8. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
* Ý kiến của Ban Pháp chế: Điều chỉnh mức phụ cấp các chức danh: Văn phòng Đảng ủy; Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cao hơn các chức danh khác; nâng mức phụ cấp của Nhân viên Thú y bằng với mức các chức danh còn lại.
* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
- Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với chức danh Nhân viên Thú y từ 0,84 lên 0,9 (tăng 0,06). 
- Đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ đề xuất giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết. Vì các chức danh trên có mức phụ cấp cao hơn hoặc tương đương các chức danh khác. Đồng thời tổng hệ số phụ cấp sau khi điều chỉnh tăng hệ số phụ cấp đối với chức danh Nhân viên Thú y đã đảm bảo theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Nếu tiếp tục điều chỉnh tăng hệ số phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và chức danh Văn thư – Lưu trữ- Thủ quỹ sẽ vượt tổng mức khoán quỹ phụ cấp được giao theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP[footnoteRef:18]. [18:  a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. 
Trường hợp điều chỉnh mức khoán của Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ lên ] 

* Ý kiến của Ban Pháp chế: Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cấp xã và ý kiến của cấp huyện, quyết định bố trí các chức danh cho phù hợp (Khoản 1, Điều 1, dự thảo Nghị quyết sửa đổi).   
* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Cơ bản tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, tuy nhiên để thuận lợi việc tổ chức triển khai thực hiện đề xuất không quy định cụ thể việc Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí chức danh không chuyên trách “sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cấp xã và ý kiến của cấp huyện”.  Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh lại nội dung này như sau:
“3. Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ và tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí các chức danh cho phù hợp (trong đó cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự) nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 2 điều này và mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 5 Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.”
(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 314/BC-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ chuyên đề tháng 10 năm 2021 xem xét./.
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